
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19/14/212 Ngõ 63 Đường Lê Đức Thọ , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO XANH VIỆT NAM

0110079732

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Chi 
tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );

4659

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

9. Đào tạo trung cấp 8532

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

12. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO XANH 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN STAR VIETNAM TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0222.3222666
Email:

Fax:
Website:
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13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

20. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(không bao gồm hoạt động xuất bản phẩm)

6311

21. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

23. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

24. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

25. Sản xuất thiết bị truyền thông
(trừ thiết bị thu phát sóng)

2630

26. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

27. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

28. Sản xuất đồng hồ 2652

29. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

30. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

31. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

32. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

33. Sản xuất pin và ắc quy 2720

34. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

35. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

36. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

37. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

38. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

39. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

41. Xuất bản phần mềm
(không bao gồm hoạt động xuất bản phẩm)

5820

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Sản xuất nhạc cụ 3220
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500.000.000 VNĐ

44. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ 
em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

45. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

46. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

47. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

48. Sửa chữa thiết bị điện 3314

49. Sửa chữa thiết bị khác 3319

50. Lắp đặt hệ thống điện 4321

51. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

52. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

53. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, 
ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia 
đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4759

54. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

55. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034093006442
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHIẾN Nam

01/08/1993 Kinh Việt Nam

29/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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